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A. PHẦN SINH LÝ THỰC VẬT
Câu 1. Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2,0đ)
a. Cho các nguyên tố sau : N, Ca, Mg, S, Mn, Cl, P, K
Hãy cho biết các nguyên tố nào có vai trò chính trong các quá trình sau : 
- Nó cần thiết cho hoạt động của một số enzim dehydrogenase, decacboxylase, kinase, oxidase, peroxidase.
- Nếu thiếu nó, mô cây trở nên mềm và thường héo, thậm chí khi nhiệt độ thấp và có các stress.
- Nó cần cho các phản ứng quang tổng hợp tham gia vào quang phân li nước.
Giải thích
b. Các mẩu biểu bì hành để ở trong môi trường nhược trương KNO3 và Ca(NO3)2, sau đó chuyển vào dung dịch saccarose ưu trương. Vậy ở những tế bào quan sát được tế bào nào có quá trình co nguyên sinh lõm chuyển sang co nguyên sinh lồi nhanh hơn ? Giải thích ?
c. Khi cấy lúa vào vụ đông - xuân, trước khi gieo mạ, người ta thường ngâm hạt lúa trong dung dịch chứa K. Việc ngâm lúa như vậy có tác dụng gì ? Giải thích ?
d. Tại sao diện tích khí khổng chỉ chiếm 1-2% diện tích lá nhưng lượng hơi nước thoát ra qua khí khổng nhiều hơn so với con đường thoát hơi nước qua cutin. Tỉ lệ của hai con đường thoát hơi nước này phụ thuộc vào yếu tố nào ? 
Câu 2. Quang hợp (2,0đ)
a. Bộ máy quang hợp của thực vật ưa sáng và ưa bóng thích nghi với cường độ ánh sáng như thế nào? 
b. Theo thuyết nôi cộng sinh, người ta cho rằng, lục lạp có nguồn gốc từ vi khuẩn quang hợp. Hãy so sánh quá trình quang hợp ở vi khuẩn lam và thực vật để chứng minh điều đó. Từ điểm giống và khác nhau hãy rút ra những kết luận về quan hệ tiến hóa của hai dạng sinh vật này.
Câu 3. Hô hấp ở thực vật (2,0đ)
a. Nêu ý nghĩa của chu trình glioxilic đối với thực vật
b. Phân biệt hô hấp hiếu khí và hô hấp sáng ở thực vật.
Câu 4. Sinh trưởng, phát triển - Sinh sản ở thực vật (2,0đ)
a. Dân gian ta có câu « hãm đào, đảo quất ». Dựa trên những hiểu biết về sinh trưởng phát triển ở thực vật, em hãy giải thích cơ  sở và tác dụng của kỹ thuật trên. 
b. Sự hình thành hạt trong sinh sản hữu tính ở thực vật vừa có tính ưu việt, vừa có những hạn chế nhất định. Em hãy giải thích.
Câu 5. Cảm ứng ở thực vật – phương án thực hành
a. Căn cứ vào các đáp ứng của cây đậu non với stress cơ học, em hãy giải thích vì sao người ta khuyên khi làm giá đỗ nên nén chặt các mầm hạt ? 
b. Nêu cách so sánh cường độ thoát hơi nước ở hai mặt lá.
B. PHẦN SINH LÝ ĐỘNG VẬT
Câu 6. Tiêu hóa và hô hấp
a. Nêu chức năng của các loại tế bào trong các tuyến của dạ dày. Năm 2005, Barry Marshall và Robin Warren đã được nhận giải thưởng Nobel Y học với việc phát hiện ra vi khuẩn Helicobacter pylori là tác nhân gây loét dạ dày. Vi khuẩn này gây loét dạ dày bằng cách nào ? Tại sao chúng không bị ảnh hưởng bởi HCl dạ dày ? Phát hiện này đã định hướng như thế nào cho việc chữa các ổ loét dạ dày?
b. Tại sao dịch vị tiết ra trong giai đoạn miệng gọi là dịch vị tâm lý ?
c. Ở người, hệ hô hấp và hệ tiêu hóa có vị trí giao nhau ở hầu. Hãy giải thích nguồn gốc của cấu tạo này và lấy dẫn chứng chứng minh nguồn gốc đó.
d. Tại sao một người nghiện thuốc là hay gặp phải các vấn đề về hô hấp ?
Câu 7. Tuần hoàn (2,0đ)
a. Tại sao voi có nhịp tim chậm mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu. (0,5đ)
b. Nguyên nhân dẫn đến phì đại tim. (0,75đ)
c. Tại sao tim hoạt động cùng lúc mà có hiện tượng suy tim phải hoặc suy tim trái. (0,75đ)
Câu 8. Bài tiết, cân bằng nội môi (2,0đ)
a. (1,0đ) Một thanh niên phải nhập viện vì uống thuốc lợi tiểu quá nhiều, nếu là một bác sĩ thì cho chọn : truyền máu, truyền huyết tương, truyền dung dịch sinh lý đẳng trương, cho uống dung dịch giống giao cảm thì bạn sẽ chọn phương pháp nào để chữa cho bệnh nhân ? Tại sao ? 
b. (1,0đ) Những đặc điểm nào của động vật có vú sống ở dưới nước giúp chúng có khả năng lặn được sâu trong thời gian dài?
Câu 9. Cảm ứng ở động vật (2,0đ)
a. (0,5đ) Giả sử có một đột biến ở kênh K của tế bào thần kinh dẫn đến chúng mở cùng lúc với kênh Na. Điều gì xảy ra với nơron nếu có kích thích ? Giải thích ?
b. (0,75đ) Độc tố cá nóc là một loại độc tố thần kinh cực mạnh gây liệt cơ sau vài phút ăn cá bị nhiễm độc tố. Hãy giải thích cơ chế gây liệt cơ của độc tố cá nóc.
c. (0,75đ) Tại sao cùng một chất trung gian hóa học nhưng lại gây đáp ứng khác nhau ở màng sau xinap ? (ví dụ cùng là Axetylcholin nhưng lại ức chế màng sau xinap ở cơ tim nhưng kích thích màng sau xinap ở tế bào thành dạ dày)
Câu 10. Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở động vật (2,0đ)
a. (0,75đ) Nêu vai trò của GH. Phân biệt sự khác nhau khi tăng tiết quá mức GH trong giai đoạn trẻ em và giai đoạn trưởng thành.
b. (0,5đ) Một bệnh nhân nam 19  tuổi, càng lớn càng chậm chạp, mệt mỏi. Gia đình cho uống bicabonat thì thấy đỡ mệt và khỏe mạnh hơn. Khi đến khám bệnh thấy cao 1,9m, nặng 80kg, đường huyết 2,5g/l, công thức máu bình thường. Hãy đưa ra một xét nghiệm để chuẩn đoán xác định tình trạng trên.  
c. (0,75đ) Viên thuốc tránh thai thông thường nhất là một hỗn hợp estrogene tổng hợp và progestin tổng hợp (hoocmon giống progesteron). Các thuốc tránh thai gốc hoocmon khác chỉ chứa progesterone. Em hãy nêu cơ chế tác động của các loại thuốc này. 
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A. PHẦN SINH LÝ THỰC VẬT
Câu 1. Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2,0đ)
a. Cho các nguyên tố sau : N, Ca, Mg, S, Mn, Cl, P, K
Hãy cho biết các nguyên tố nào có vai trò chính trong các quá trình sau : 
- Nó cần thiết cho hoạt động của một số enzim dehydrogenase, decacboxylase, kinase, oxidase, peroxidase.
- Nếu thiếu nó, mô cây trở nên mềm và thường héo, thậm chí khi nhiệt độ thấp và có các stress.
- Nó cần cho các phản ứng quang tổng hợp tham gia vào quang phân li nước.
Giải thích
b. Các mẩu biểu bì hành để ở trong môi trường nhược trương KNO3 và Ca(NO3)2, sau đó chuyển vào dung dịch saccarose ưu trương. Vậy ở những tế bào quan sát được tế bào nào có quá trình co nguyên sinh lõm chuyển sang co nguyên sinh lồi nhanh hơn ? Giải thích ?
c. Khi cấy lúa vào vụ đông - xuân, trước khi gieo mạ, người ta thường ngâm hạt lúa trong dung dịch chứa K. Việc ngâm lúa như vậy có tác dụng gì ? Giải thích ?
d. Tại sao diện tích khí khổng chỉ chiếm 1-2% diện tích lá nhưng lượng hơi nước thoát ra qua khí khổng nhiều hơn so với con đường thoát hơi nước qua cutin. Tỉ lệ của hai con đường thoát hơi nước này phụ thuộc vào yếu tố nào ? 
Đáp án :
a. giải thích đúng 2 ý cho 0,25đ
- Mn : hoạt hóa các enzim trong các phản ứng oxi hóa – khử trong quá trình hô hấp, quang hợp : enzim dehydrogenase, decacboxylase, kinase, oxidase, peroxidase. (0,25đ)
- Ca : có vai trò quan trọng trong sự hình thành và tính ổn định của thành tế bào và trong sự duy trì cấu trúc màng và tính thấm. Ca hạn chế các ion khác vào cây, loại bỏ tính độc do nồng độ dư thừa của các ion, tăng tính chịu mặn cho cây. 
- Clo : tham gia vào phản ứng quang phân li nước, hoạt hóa một số enzim, điều hòa hoạt động của những TB bảo vệ khí khổng do đó kiểm soát sự thoát hơi nước, tham gia vận chuyển một số ion như Ca, Mg, K. 
b. (0,5đ)
- Tế bào ngâm trong môi trường có ion K co nguyên sinh lõm chuyển sang lồi nhanh hơn. (0,25đ)
- Giải thích : (0,25đ)
+ Do các ion kim loại ảnh hưởng đến độ nhớt của tế bào. Khi tế bào có độ nhớt lớn, tế bào chất tách khỏi thành tế bào một cách khó khăn. Vì thế thời gian co nguyên sinh lõm lâu hơn so với thời gian co nguyên sinh lõm ở những tế bào có độ nhớt thấp.
+ Kali giảm độ nhớt của chất nguyên sinh.
c. (0,5đ)
- K tăng chuyển hóa đường, giúp cây chịu rét. (0,25đ)
- Khi trời lạnh, độ keo của chất nguyên sinh tăng, K tăng hàm lượng nước liên kết, giảm độ nhớt của tế bào giúp cây chuyển hóa tốt hơn, chịu rét tốt hơn. (0,25đ)
d. (0,5đ)
- Sự khuếch tán các phân tử nước từ phần vòng ngoài của các lỗ bé nhanh hơn phần ở giữa rất nhiều. Các lỗ khí khổng càng bé thì tổng chu vi các miệng lỗ khí khổng trên bề mặt lá càng lớn và sự khuếch tán của các phân tử nước quanh chu vi lỗ càng mạnh. (0,25đ)
- Tỉ lệ của hai con đường thoát hơi nước phụ thuộc vào loài cây, tuổi cây, đặc điểm giải phẫu và hình thái của bộ lá, các nhóm sinh thái khác nhau. (0,25đ)
+ Ở những cây còn non, cây ưa ẩm nơi không khí ẩm, lớp cutin mỏng nên cường độ thoát hơi nước qua cutin gần tương đương với cường độ thoát hơi nước qua khí khổng.
+ Ở những cây trưởng thành có khí khổng phát triển, cây trung sinh/cây hạn sinh, cutin dầy, thoát hơi nước qua cutin yếu hơn con đường qua khí khổng hoặc hầu như không thoát qua bề mặt biểu bì. 
Câu 2. Quang hợp (2,0đ)
a. Bộ máy quang hợp của thực vật ưa sáng và ưa bóng thích nghi với cường độ ánh sáng như thế nào? 
b. Theo thuyết nôi cộng sinh, người ta cho rằng, lục lạp có nguồn gốc từ vi khuẩn quang hợp. Hãy so sánh quá trình quang hợp ở vi khuẩn lam và thực vật để chứng minh điều đó. Từ điểm giống và khác nhau hãy rút ra những kết luận về quan hệ tiến hóa của hai dạng sinh vật này.
	Đáp án :         
a. (1,0đ)
	
	TV ưa bóng
	TV ưa sáng

	0,25đ
	- Lục lạp chứa nhiều chlorophin, tỉ lệ sắc tố Clb nhiều do nhận được ánh sáng có tia sóng ngắn.
	- Lục lạp chứa ít chlorophin, tỉ lệ sắc tố Cha/Clb cao do nhận nhiều tia sáng có bước sóng dài.

	0,25đ
	- Phiến lá mỏng, ít hoặc không có lớp tế bào mô giậu
- Lá nằm ngang
	- Phiến lá dày, nhiều lớp tế bào mô giậu
- Lá thường xếp nghiêng

	0,25đ
	- Lá có màu xanh nhạt, lục lạp kích thước nhỏ
	- Lá có màu xanh thẫm, lục lạp kích thước lớn

	0,25đ
	Cường độ quang hợp đạt mức cao nhất trong môi trường có cường độ chiếu sáng cao
	Cường độ quang hợp đạt mức cao nhất trong môi trường có cường độ chiếu sáng thấp


b. 1,0đ
* Giống nhau: 0,25đ
	- Đều có sắc tố quang hợp là clorophyl
	- Đều có hai hệ quang hóa
	- Đều thải oxi
      * Khác nhau: 0,5đ
	
	Quang hợp ở vi khuẩn lam
	Quang hợp ở cây xanh

	Bộ phận quang hợp
	Màng sinh chất gấp nếp tạo thành màng tilacoid
	Lục lạp

	Sắc tố
	-Clorophyl, phycolilim
-Khuẩn diệp lục (trong dị bào nang)
	Clorophyl, carotenoid

	Hấp thụ ánh sáng
	Ánh sáng đỏ, ánh sáng lam
	Ánh sáng đỏ, xanh tím

	Quang hệ
	 Có 1 quang hệ I trong dị bào nang và cóa hai quang hệ trong tế bào thường
	Có hai quang hệ

	Thải oxi
	Trong dị bao nang không thải oxi, trong tế bào thường thải oxi
	Có thải oxi

	Sản phẩm quang hợp
	Glicogen
	Glucozo


   (0,25đ)  * Từ điểm giống nhau:
	   + Cho thấy quan hệ nguồn gốc, vi khuẩn lam là tiền thân của các sinh vật quang hợp ngày nay
               + Đều góp phần hình thành oxi trong khí quyển                                                                            
                * Từ điểm  khác nhau : Quang hợp ở vi khuẩn lam đa dạng hơn và thích nghi với nhiều sinh cảnh hơn, vi khuẩn lam xuất hiện trước cây xanh.
Câu 3. Hô hấp ở thực vật (2,0đ)
a. Nêu ý nghĩa của chu trình glioxilic đối với thực vật
b. Phân biệt hô hấp hiếu khí và hô hấp sáng ở thực vật.
Đáp án : 
a. (1,0đ)
* Chu trình glioxinic có ý nghĩa quan trọng trong cơ thể thực vật, đặc biệt ở cây chứa nhiều dầu vì: (mỗi ý 0,25đ)
- Chu trình glioxilic là cầu nối giữa các quá trình trao đổi gluxit với quá trình trao đổi lipid và ngược lại. Hạt giàu lipid khi nảy mầm chu trình glioxilic hoạt động để chuyển lipid thành gluxit làcơ chất cho quá trình nảy mầm.
- Chu trình glioxilic là biến dạng của chu trình Crebs nên 2 chu trình có thể hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hô hấp ở cây có dầu. 
 - Các sản phẩm trung gian của chu trình glioxilic tham gia vào quang hô hấp. 
 - Sản phẩm trung gian của chu trình glioxilic còn tham gia nhiều con đường trao đổi chất khác, làm nguyên liệu tổng hợp nên nhiều chất quan trọng trong cơ thể thực vật như chlorophyl.....
b. (1,0đ) 
	Đặc điểm
	Hô hấp hiếu khí
	Hô hấp sáng

	Khái niệm
	Quá trình phân giải các chất hữu cơ thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng dạng ATP và nhiệt
	Là quá trình hô hấp xảy ra ngoài ánh sáng

	Bào quan tham gia
	Ti thể
	Lục lạp, peroxixom, ti thể

	Nguyên liệu
	Chất hữu cơ
	Axit glioxilic

	Sản phẩm
	CO2, H2O, ATP
	Một số axit amin như serin, glixin

	Điều kiện
	Có oxi
	Cường độ ánh sáng mạnh. Nồng độ oxi cao gấp khoảng 8-10 lần nồng độ CO2

	Sinh vật
	Các loài thực vật
	Thực vật C3

	Vai trò
	Phân giải chất hữu cơ tạo năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể. Tạo ra các chất hữu cơ trung gian tham gia trao đổi chất
	Tạo ra một số hợp chất hữu cơ trung gian. Tiêu tốn 50% sản phẩm quang hợp



Câu 4. Sinh trưởng, phát triển - Sinh sản ở thực vật (2,0đ)
a. Dân gian ta có câu « hãm đào, đảo quất ». Dựa trên những hiểu biết về sinh trưởng phát triển ở thực vật, em hãy giải thích cơ  sở và tác dụng của kỹ thuật trên. 
b. Sự hình thành hạt trong sinh sản hữu tính ở thực vật vừa có tính ưu việt, vừa có những hạn chế nhất định. Em hãy giải thích.
Đáp án :
a. (1,5đ)
* Hãm đào là kỹ thuật điều chỉnh quá trình ra hoa của cây đào vào dịp Tết âm lịch. (0,75đ)
- Nếu để bình thường, đào sẽ rụng lá vào mùa đông và ra hoa vào tháng 2 nghĩa là sau Tết âm lịch.
- Trước khi Tết 2 tháng, người ta tuốt lá đào và khoanh vỏ để ngừng giai đoạn sinh dưỡng, chuyển sang giai đoạn sinh sản, đến tháng  12 âm lịch đào sẽ nảy nụ ra hoa.
- Dùng dao sắc, khứa khoanh 1 vòng ở phần cổ cây (phần phân nhánh) cho đứt vỏ vào tận phần gỗ. Sau 1 tuần khoanh, lá chuyển dần sang màu vàng là được (lúc này cây cũng ngừng sinh trưởng). Nếu không thấy lá chuyển màu vàng có thể do cắt chưa hết phần vỏ trường hợp này ta phải làm lại, lần sau vết cắt phải nằm dưới vết cắt cũ.
* Đảo quất cũng là kỹ thuật điều chỉnh để cây quất ra hoa, ra quả vào cuỗi năm âm lịch. (0,75đ)
-  Bình thường, vào mùa xuân, (sau Tết), quất sẽ ra hoa và tạo quả, nhưng đến cuối năm quả sẽ ít và bé. 
- Người ta ngắt hết hoa tự nhiên để dinh dưỡng nuôi cây đồng thời đào gốc để cây ngắt bớt rễ phụ, làm ngừng giai đoạn sinh sản của cây tự nhiên. 
- Sau đó bón thúc để cây có nhiều dinh dưỡng tập trung ra hoa vào cuối năm cho quả to và đúng dịp Tết.
b. 0,5đ
 - Hạn chế: cây con mọc từ hạt sẽ yếu, tốn năng lượng khi tạo nhiều hạt, khó tạo hạt khi mật độ quần thể quá thấp. 0,25đ
-  Ưu việt: được bảo vệ, hạt dễ phát tán đi xa, sự hình thành hạt sẽ tạo sự đa dạng di truyền cho thế hệ sau, hạt có khả năng ngủ nghỉ đến khi điều kiện thuận lợi mới nảy mầm. 0,25đ
Câu 5. Cảm ứng ở thực vật – phương án thực hành
a. Căn cứ vào các đáp ứng của cây đậu non với stress cơ học, em hãy giải thích vì sao người ta khuyên khi làm giá đỗ nên nén chặt các mầm hạt ? 
b. Nêu cách so sánh cường độ thoát hơi nước ở hai mặt lá.
Đáp án
a. Cây đậu non khi gặp stress cơ học (như một hòn đá cản đường) sẽ sinh etilen, và đáp ứng 3 bước: chậm kéo dài thân, thân to ra, sinh trưởng chiều ngang.
Nén chặt khi làm giá đỗ sẽ tạo stress cơ học khiến thân giá đỗ mập, chắc hơn.
b. Dùng miếng giấy tẩm dung dịch coban clorua đã sấy khô (có màu xanh da trời) đặt đối xứng nhau qua 2 mặt lá. Tiếp theo dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép 2 bản kính vào 2 miếng giấy này ở cả 2 mặt  của lá tạo thành hệ thống kín.
Bấm giây đồng hồ để so sánh thời gian giấy chuyển màu từ xanh da trời sang màu hồng và diện tích giấy có  màu hồng ở mặt trên và mặt dưới lá trong cùng thời gian.
B. PHẦN SINH LÝ ĐỘNG VẬT
Câu 6. Tiêu hóa và hô hấp
a. Nêu chức năng của các loại tế bào trong các tuyến của dạ dày. Năm 2005, Barry Marshall và Robin Warren đã được nhận giải thưởng Nobel Y học với việc phát hiện ra vi khuẩn Helicobacter pylori là tác nhân gây loét dạ dày. Vi khuẩn này gây loét dạ dày bằng cách nào ? Tại sao chúng không bị ảnh hưởng bởi HCl dạ dày ? Phát hiện này đã định hướng như thế nào cho việc chữa các ổ loét dạ dày?
b. Tại sao dịch vị tiết ra trong giai đoạn miệng gọi là dịch vị tâm lý ?
c. Ở người, hệ hô hấp và hệ tiêu hóa có vị trí giao nhau ở hầu. Hãy giải thích nguồn gốc của cấu tạo này và lấy dẫn chứng chứng minh nguồn gốc đó.
d. Tại sao một người nghiện thuốc là hay gặp phải các vấn đề về hô hấp ?
Đáp án
a. 0,5đ
+ Tuyến nhầy tiết chất nhầy bôi trơn và bảo vệ tế bào lót trong dạ dày.
+ Tế bào chính tiết ra pepsinogen, dạng bất hoạt của enzim pepsin.
 + Tế bào đỉnh tiết ra HCl
- VK gây loét dạ dày và tránh tác động của HCl dạ dày do vi khuẩn này là vi khuẩn chịu axit, nó có enxim chuyển hóa ure thành NH3 gây ra môi trường kiềm cục bộ tránh được tác động của HCl, đồng thòi chính sự tăng pH cục bộ đã kich thích dạ dày tiết thêm HCl. Nồng độ HCl cao gây tổn thương niêm mạc dạ dày tạo thành vết loét.
- Chữa các ổ loét dạ dày bằng thuốc kháng sinh.
b. Tại sao dịch vị tiết ra trong giai đoạn miệng gọi là dịch vị tâm lý ? (0,5đ)
- Thực hiện do phản xạ, còn gọi là giai đoạn thần kinh.
- Có sự tham gia của vỏ não : hình thành các phản xạ có điều kiện : mùi vị, màu sắc thức ăn, khi buồn hoặc lo nghĩ
c. Ở người, hệ hô hấp và hệ tiêu hóa có vị trí giao nhau ở hầu. Hãy giải thích nguồn gốc của cấu tạo này và lấy dẫn chứng chứng minh nguồn gốc đó. (0,5đ)
- Phổi được hình thành từ một chỗ lõm sâu của hệ tiêu hóa, dần dần hệ tiêu hóa tách khỏi hệ hô hấp chỉ còn phần giao nhau ở phần đầu. 
- VD : một số loài hô hấp bằng ruột.
d. Tại sao một người nghiện thuốc là hay gặp phải các vấn đề về hô hấp ? (0,5đ)
- Bề mặt phế nang có một lớp chất hoạt diện bề mặt để tạo sức căng bề mặt giúp cho phế nang không bị xẹp, đồng thời hòa tan không khí để khuếch tán qua bề màng hô hấp.
- Hút thuốc lá nhiều có nhiều khói bụi, cặn lắng đọng lại trên bề mặt màng hô hấp, làm dầy màng hô hấp khó khăn cho quá trình trao đổi khí.
- Môi trường ô nhiễm tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển dễ mắc bệnh đường hô hấp. 
Câu 7. Tuần hoàn (2,0đ)
a. Tại sao voi có nhịp tim chậm mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu. (0,5đ)
b. Nguyên nhân dẫn đến phì đại tim. (0,75đ)
c. Tại sao tim hoạt động cùng lúc mà có hiện tượng suy tim phải hoặc suy tim trái. (0,75đ)
Đáp án
a. - Voi có kích thước lớn  S/V nhỏ nên diện tích mất nhiệt nhỏ, di chuyển không nhiều, nhu cầu oxi cho chuyển hóa thấp. 
- Tim có kích thước lớn, lưu lượng tim lớn  vẫn đáp ứng đủ.
b. Nguyên nhân phì đại tim:
- Phì đại sinh lý : xảy ra ở những người thường xuyên luyện tập, tế bào cơ tim phát triển khỏe làm tăng lực co bóp của tim.
- Phì đại bệnh lý : do tim phải tăng cường hoạt động để đáp ứng nhu cầu của cơ thể trong trạng thái bệnh lý : 
+ huyết áp cao, tim phải gắng sức để thắng sức cản ngoại vi.
+ Hở hoặc hẹp van tim dẫn đến lưu lượng máu giảm trong các vòng tuần hoàn nên tim cũng phải tăng nhịp và lực co tim trong tròi gian dài, lâu ngày dẫn đến suy tim.
c. - Tim hoạt động cùng lúc nhưng ngay trong cấu tạo của tim cũng đã mất đối xứng do thực hiện nhiệm vụ khác nhau : Tâm thất phải đẩy máu vào động mạch phổi với quãng đường ngắn hơn so với tâm thất trái nên thành tâm thất trái dày hơn tâm thất phải.
- Nguyên nhân gây suy tim không chỉ do sự co bóp của tim mà có thể do bệnh lý ở van tim, hoặc yếu tố mạch (tăng sức cản,…)
Câu 8. Bài tiết, cân bằng nội môi (2,0đ)
a. (1,0đ) Một thanh niên phải nhập viện vì uống thuốc lợi tiểu quá nhiều, nếu là một bác sĩ thì cho chọn : truyền máu, truyền huyết tương, truyền dung dịch sinh lý đẳng trương, cho uống dung dịch giống giao cảm thì bạn sẽ chọn phương pháp nào để chữa cho bệnh nhân ? Tại sao ? 
b. (1,0đ) Những đặc điểm nào của động vật có vú sống ở dưới nước giúp chúng có khả năng lặn được sâu trong thời gian dài?
Đáp án
a. (1,0đ)
– Chọn truyền dung dịch sinh lý đẳng trương cho bệnh nhân.
- Vì : Do uống thuốc lợi tiểu quá nhiều làm tăng khối lượng nước tiểu, giảm khối lượng máu do mất nước. Do vậy chỉ cần truyền dung dịch sinh lý đẳng trương để bù nước cho cơ thể đã mất.
- Nếu truyền máu cho cơ thể thì cơ thể vẫn thiếu nước, truyền máu chưa thể giải quyết ngay vấn đề mất nước của cơ thể.
- Nếu truyền huyết tương thì chỉ bổ sung thêm nhiều chất (như protein huyết tương, ion) làm tăng áp suất thẩm thấu máu. Vấn đề nước đảm bảo nhu cầu cơ thể không được giải quyết kịp thời. Người đó vẫn mệt, yếu và có thể tình trạng này kéo dài sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể.
- Nếu cho uống thuốc có tác dụng giống giao cảm thì sẽ làm tim đập nhanh và mạnh lên làm tăng huyết áp, làm tăng áp suất lọc ở cầu thận sẽ làm cơ thể mất nước nhiều hơn.
b. (1,0đ)
- Khả năng dự trữ một lượng lớn O2 , có lượng myoglobin cao trong các cơ của chúng.
- Sự bảo toàn O2 : 
+ Ít có sự hỗ trợ của cơ khi chúng bơi và thụ động trườn lên hoặc xuống nhờ sự thay đổi độ nổi của chúng. 
+ Nhịp tim và mức tiêu thụ O2 của chúng giảm trong lúc lặn.
+ Có các cơ chế điều hòa dẫn phần lớn máu tới não, tủy sống, mắt…, lượng máu cung cấp tới các cơ bị hạn chế.
+ Tiêu thụ hết ôxi trong myoglobin và sau đó lấy ATP từ việc lên men thay cho hô hấp hiếu khí (để hạn chế việc tiêu thụ ôxi)
Câu 9. Cảm ứng ở động vật (2,0đ)
a. (0,5đ) Giả sử có một đột biến ở kênh K của tế bào thần kinh dẫn đến chúng mở cùng lúc với kênh Na. Điều gì xảy ra với nơron nếu có kích thích ? Giải thích ?
b. (0,75đ) Độc tố cá nóc là một loại độc tố thần kinh cực mạnh gây liệt cơ sau vài phút ăn cá bị nhiễm độc tố. Hãy giải thích cơ chế gây liệt cơ của độc tố cá nóc.
c. (0,75đ) Tại sao cùng một chất trung gian hóa học nhưng lại gây đáp ứng khác nhau ở màng sau xinap ? (ví dụ cùng là Axetylcholin nhưng lại ức chế màng sau xinap ở cơ tim nhưng kích thích màng sau xinap ở tế bào thành dạ dày)
Đáp án :
Điện thế hoạt động sẽ giảm đi, thay vì đạt đến +40, nó chỉ có thể đạt đến 0, bởi vì K đi ra trong khi Na đi vào làm mất tác dụng khử cực của nó.
b. Độc tố cá nóc là một loại độc tố thần kinh cực mạnh gây liệt cơ sau vài phút ăn cá bị nhiễm độc tố. Hãy giải thích cơ chế gây liệt cơ của độc tố cá nóc.
Đáp án :
Độc tố cá nóc là chất độc thần kinh rất đặc hiệu, bao vây đặc hiệu cổng tích điện của các kênh Natri nằm trên bề mặt của màng tế bào thần kinh. Phân tử này liên kết với kênh Natri. Sự liên kết của độc tố cá nóc với kênh Natri rất nhạy, hơn nữa thời gian chiếm giữ kênh lâu hơn. Với lượng lớn các phân tử độc tố này đã không cho natri có cơ hội xâm nhập vào kênh, sự di chuyển natri bị bao vây với hiệu lực cao và điện thế hoạt động dọc theo màng thần kinh bị dừng lại.
c. Tại sao cùng một chất trung gian hóa học nhưng lại gây đáp ứng khác nhau ở màng sau xinap ? (ví dụ cùng là Axetylcholin nhưng lại ức chế màng sau xinap ở cơ tim nhưng kích thích màng sau xinap ở tế bào thành dạ dày)
Đáp án :
Sự truyền tin qua xinap gây đáp ứng ở màng sau chỉ xuất hiện khi có 2 điều kiện :
- Đủ chất trung gian hóa học và có sự liên kết giữa chất trung gian hóa học với thụ thể.
- Cùng một chất trung gian hóa học nhưng lại gây đáp ứng khác nhau có thể do :
+ Thụ thể ở màng sau xinap của các cơ quan khác nhau là khác nhau.
+ Thụ thể giống nhau nhưng hoạt động hoặc thành phần của các chất truyền tin trung gian là khác nhau.
Câu 10. Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở động vật (2,0đ)
a. (0,75đ) Nêu vai trò của GH. Phân biệt sự khác nhau khi tăng tiết quá mức GH trong giai đoạn trẻ em và giai đoạn trưởng thành.
b. (0,5đ) Một bệnh nhân nam 19  tuổi, càng lớn càng chậm chạp, mệt mỏi. Gia đình cho uống bicabonat thì thấy đỡ mệt và khỏe mạnh hơn. Khi đến khám bệnh thấy cao 1,9m, nặng 80kg, đường huyết 2,5g/l, công thức máu bình thường. Hãy đưa ra một xét nghiệm để chuẩn đoán xác định tình trạng trên.  
c. (0,75đ) Viên thuốc tránh thai thông thường nhất là một hỗn hợp estrogene tổng hợp và progestin tổng hợp (hoocmon giống progesteron). Các thuốc tránh thai gốc hoocmon khác chỉ chứa progesterone. Em hãy nêu cơ chế tác động của các loại thuốc này. 
Đáp án:
a.  - Vai trò của GH: 
+ Kích thích mô sụn và xương phát triển, kích thích sụn biến đổi thành xương.
+ Kích thích tổng hợp Pr
+ Tăng nồng độ glucose trong máu bằng cách làm giảm vận chuyển glucose vào TB và làm TB giảm sử dụng glucose sinh NL.
+ Kích thích tạo NL từ lipit, tăng phân giải lipit
- Tăng GH quá mức trong giai đoạn trẻ em: cơ thể cao lớn hơn bình thường, tỉ lệ các phần cơ thể bình thường => dẫn đến bệnh khổng lồ. 0,25đ
- Tăng GH quá mức trong giai đoạn trưởng thành: chỉ còn một số cơ quan chịu đáp ứng của GH như đầu, xương chi,... => bệnh to đầu xương. 0,25đ
b. Chỉ định xét nghiệm GH: tăng GH quá mức trong giai đoạn thiếu niên => bệnh khổng lồ => cao lớn bất thường 
- Khi uống bicacbonat thấy hết mệt do giảm tiết GH tạm thời => tăng chuyển hóa đường => đỡ mệt. 0,25đ
c. Viên thuốc tránh thai thông thường nhất là một hỗn hợp estrogene tổng hợp và progestin tổng hợp (hoocmon giống progesteron). Các thuốc tránh thai gốc hoocmon khác chỉ chứa progesterone. Em hãy nêu cơ chế tác động của các loại thuốc này. 
Đáp án : 
Estrogen và progestron có tác động điều hòa ngược âm tính trong chu kì buồng trứng: Khi nang trứng chín và rụng, thể vàng hình thành tiết ra progesterone và estrogen. Nồng độ cao của hai hoocmon này tác động ngược âm tính lên vùng dưới đồi, ức chế tiết GnRH, từ đó tuyến yên ngừng tiết FSH và LH. Sự ngừng tiết FSH và LH làm cho trứng không chín và không rụng.
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